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[Tên tỉnh/thành phố] , ngày     tháng      năm 20
BẢN ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀNH HỢP KIM NHẸ Ô TÔ

TECHNICAL DATA SHEET REGISTRATION FOR LIGHT ALLOY WHEELS FOR AUTOMOBILES

1. Tên thương mại (nhãn hiệu): ....

Mark
2. Số loại: ...

Model code

3. Ký hiệu thiết kế (hoặc Ký hiệu sản phẩm): ...

Design code (or Component code)

4. Ký hiệu kích cỡ vành: ...

Rim size code
5. Sử dụng cho loại lốp có săm hay không săm: ...

Use with tyre-and-tube or tubeless tyre

6. Ký hiệu kích cỡ lốp lớn nhất có thể lắp cho vành thử nghiệm: ...

Maximum tyre size use for wheel

7. Kích cỡ lốp sử dụng cho thử nghiệm vành: ...

Tyre pressure for testing

8. Áp suất lốp lớn nhất lắp vành xe (kPa/PSI): ...

Maximum tyre pressure (kPa/PSI)

9. Áp suất lốp sử dụng cho thử nghiệm vành (kPa/PSI): ...

Tyre pressure for testing (kPa/PSI)

10. Vị trí lắp trên xe (vành trước, vành sau): ...

Location on the vehicle (front wheel, rear wheel)

11. Tải trọng danh nghĩa của vành xe (kg): ...

Nominal load of wheel (kg)

12. Tải trọng tĩnh lớn nhất cho phép trên bánh xe (kg): ...

Maximum static load of wheel (kg)

13. Độ lệch ngang của vành xe d (mm): ...

Inset of wheel d (mm)

14. Mô men siết của bu lông lắp bánh xe (Nm) : ...

Wheel bolt torque moment (Nm)

15. Mô men siết của bu lông lắp vành, tại vị trí mối ghép (Nm), (Áp dụng đối với vành ghép): ... (”/” nếu như là vành đúc liền khối)

Rim bolt torque moment, at bolt link (Nm)

16. Nhóm xe sử dụng (M1,N1): ...

Category of vehicle (M1,N1)

Chúng tôi cam kết bản khai này phù hợp với kiểu loại vành hợp kim nhẹ ô tô đã đăng ký kiểm tra và chịu trách nhiệm pháp lý về tính trung thực, chuẩn xác của các thông tin nêu trên.

We pledge that this statement is corresponding to the light alloy vehicle wheel registered to testing and is legally binded about the faithfulness and precision of the above informations.

	[QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ]

(Chữ ký và  đóng dấu)

[Họ tên người ký]


